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I. TỔNG QUAN VỀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG WTO 

Trong nghị định thư gia nhập WTO, Việt Nam cam kết: 

1. Thực hiện các quy định, luật lệ của WTO theo nguyên tắc không phân biệt đối xử; bao gồm không phân biệt đối xử giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa các nền kinh tế thành viên bán trên thị trường Việt Nam, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước thành viên hoạt động trên thị trường Việt Nam. Sự không phân biệt này được thực hiện ngay khi chúng ta trở thành thành viên của WTO, trừ: (1) thuế tiêu thị đặc biệt đối với rượu và bia sẽ được sửa đổi lại để bảo đảm không phân biệt đối xử giữ hàng sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu sau 3 năm kể từ ngày gia nhập; (2) các ngân hàng độc lập 100% vốn nuớc ngoài chỉ được hoạt động sau 01/4/2007; (3) các công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa (một số mặt hàng như rượu, thuốc lá, dược phẩm, xăng dầu, sách báo không được phân phối) chỉ được hoạt động sau 01/01/2009; (4) các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông chỉ được thành lập dưới hình thức liên doanh nhưng không hạn chế mức vốn góp, nếu các liên doanh này đầu tư vào hạ tầng mạng phía nước ngoài chỉ được phép góp vốn ở mức 49%; (5) các công ty chứng khoán chỉ được nắm 49% vốn trong vòng 5 năm đầu, kể từ khi gia nhập; (6) các công ty nước ngoài chỉ được mua 30% cổ phần trong các ngân hàng Việt Nam được cổ phần hóa.
Việt Nam cam kết không trợ cấp xuất khẩu, cũng như các ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hóa. Các ưu đãi xuất khẩu hoặc tỷ lệ nội địa hóa đã dành cho các nhà đầu tư trước khi Việt Nam gia nhập WTO thì được bảo lưu 5 năm (trừ mặt hàng dệt may phải loại bỏ ngay). Các giấp phép đầu tư cấp sau ngày gia nhập không được áp dụng các chính sách khuyến khích xuất khẩu, hoặc nội địa hóa. Tuy nhiên Việt Nam được áp dụng các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp với mức hỗ trợ không vượt quá 10% giá trị sản lượng nông nghiệp và một khoản tiền cố định là 4.000 tỷ VND/ năm.

2. Các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ:
- Về hàng hóa: Việt Nam cam kết giảm thuế hơn 4.000 mặt hàng trong khoảng 10.000 mặt hàng của biểu thuế HS 8 số, tập trung vào các mặt hàng có thuế suất trước khi gia nhập còn cao. Nếu tính mức giảm thuế bình quân cho cả biểu thuế thì tỷ lệ giảm là 4% (từ 17,4 xuống còn 13,4%, trong đó hàng nông sản từ 23,5 xuống còn 20,9%, hàng công nghiệp từ 16,8 xuống còn 12,6%) với  lộ trình  từ 3-7 năm và phần lớn là 5 năm. Nếu chỉ nhìn vào số trung bình thì mức giảm không nhiều. Tuy nhiên, do việc cắt giảm chỉ “rơi vào” khoảng 4.000 dòng nên mức giảm thuế ở từng dòng trong số này là khá lớn. Dù vậy mức cắt giảm cũng không bằng mức trong hiệp định mậu dịch tự do ASEAN, ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Hàn Quốc… mà ta đã ký trước khi gia nhập WTO. 

- Về dịch vụ: Trong số 11 ngành dịch vụ với 155 phân ngành theo bảng phân loại dịch vụ của WTO, ta cam kết cả 11 ngành nhưng chỉ chấp nhận mở cửa 110 phân ngành với những lộ trình và hạn chế như đã trình bày trên. Việc mở cửa thị trường được thực hiện theo cả 3 phương thức: (1) cung ứng qua biên giới; (2) Tiêu dùng ngoài lãnh thổ và (3) hiện diện thương mại. Riêng phương thức 4 (hiện diện thể nhân) ta chỉ chấp nhận công dân nước ngoài là những người quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, pháp lý mà Việt Nam không thay thế được mới được làm việc tại Việt Nam. Hạn chế này là để bảo vệ việc làm trong nước.
II. THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO. ĐÁNH GIÁ VIỆC TẬN DỤNG CƠ HỘI VƯỢT QUA THÁCH THỨC SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO. 

1. Trên tổng thể, nước ta đã thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
- Về hàng hóa: Bắt đầu từ năm 2007 chúng ta đã thực hiện việc cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết tuy mức cắt giảm không nhiều. Năm 2008 ta lại tiếp tục cắt giảm 1.700 dòng thuế bao gồm nông sản (rau quả tươi, cà phê, chè, dầu thực vật, thịt chế biến) và các mặt hàng công nghiệp (như bia, rượu, thuốc lá, xi măng) với mức cắt giảm từ 1-6% và phần lớn từ 2-3%; việc cắt giảm được thực hiện từng bước, không tạo đột biến.
- Về dịch vụ: chúng ta đã mở cửa thị trường dịch vụ theo đúng cam kết.

Do yêu cầu của của sự phát triển, không ít trường hợp chúng ta đã thực hiện sớm hơn so với cam kết như giảm thuế nhanh hơn (để chống lạm phát - nhưng sau đó có trường hợp chúng ta tăng trở lại theo mức cam kết nhằm bảo hộ sản xuất trong nước) hoặc chúng ta mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng các khu đô thị (dịch vụ bất động sản)

2. Đánh giá việc tận dụng cơ hội vượt qua thách thức sau 2 năm gia nhập WTO
Hai năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thời gian chưa đủ dài nhưng là một thời đoạn đặc biệt với những cơ hội và những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển gắn với tiến trình hội nhập và những chấn động to lớn do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu, làm bộc lộ rõ hơn khả năng chống chịu và sức đề kháng của nền kinh tế nước ta.

 Khi đàm phán, chúng ta đã tiên liệu đầy đủ những cơ hội và những thách thức khi gia nhập WTO. Điều này không phải đến Hội nghị trung ương 4 khoá X mới xác định. Hội nghị TW 4 khẳng định các nhận định mà Bộ Chính trị đã chỉ đạo trong quá trình đàm phán, và thể hiện thành nghị quyết của Ban Chấp hành TW vào thời điểm chúng ta là thành viên của WTO. 

Những cơ hội và thách thức được nêu ra trong Nghị quyết 08 Ban Chấp hành TW khoá X là:

2.1. Cơ hội: 

- Khi thực hiện các cam kết hội nhập, chúng ta tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, không phân biệt đối xử, nhờ đó tạo điều kiện cho đầu tư của các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Mặt khác thông qua các cam kết hội nhập, giảm thiểu các rào quản thương mại, thị trường Việt Nam được liên kết thị trường  thế giới; nhà đầu tư khi đầu tư phát triển sản xuất ở Việt Nam, không chỉ tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa mà còn bán sản phẩm trên thị trường thế giới. Đây là những yếu tố khuyến khích đầu tư. Qua đó, tiếp nhận vốn, công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

- Tạo thị trường rộng lớn cho xuất khẩu hàng hoá sản xuất ở Việt Nam, theo chế độ không phân biệt đối xử, và theo những cam kết mở cửa thị trường về thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ của các nước thành viên của WTO (mức thuế nhập khẩu ngày càng giảm thấp, quota dệt may bị huỷ bỏ, tạo điều kiện xuất khẩu hàng nông sản…);
- Xác lập chuẩn mực mới cho việc xây dựng thể chế kinh tế, qua đó đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới một cách đồng bộ và toàn diện hơn;
- Có địa vị bình đẳng với các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, bảo đảm một nền thương mại công bằng hơn, bình đẳng hơn (trước hết là trong vòng đàm phán Đô ha).

- Tạo vị thế mới trong việc thực hiện đường lối đối ngoại theo phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình hợp tác và phát triển, bình đẳng cùng có lợi”, nhất là vị thế mới trong xử lý quan hệ với các nước lớn.
2.2. Thách thức.

- Cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt, không chỉ ở thị trường quốc tế và ngay cả trên thị trường trong nước và diễn ra trên cả 3 cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia.

- Một bộ phân dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm những doanh nghiệp vốn lâu nay quen dựa vào sự bao cấp của nhà nước, không có khả năng vươn lên trong cạnh tranh; lực lượng lao động trong các doanh nghiệp này có thể mất việc làm, dân cư trong nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là những vùng khó khăn có thể bị những tác động tiêu cực do phải mở cửa thị trường nông sản, khoảng cách giàu nghèo sẽ bị doãng ra, ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng XHCN của sự phát triển.

- Trong điều kiện hội nhập, các biến động của thị trường thế giới tác động rất nhanh, rất mạnh đến thị trường trong nước, nhất là các yếu tố có tính ổn định kém của kinh tế toàn cầu như thị trường dầu mỏ, dòng vốn đầu tư và thị trường tài chính; nếu năng lực dự báo không tốt, phản ứng chính sách không kịp thời và kém hiệu quả sẽ bị động, lúng túng, dễ dẫn đến rối loạn thị trường, thậm chí khủng hoảng.

- Vận hành một nền kinh tế theo cơ chế thị trường trong điều kiện hội nhập đòi hỏi phải xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, nó cũng đặt ra những yêu cầu mới về quản trị nhà nước cũng như quản trị doanh nghiệp, trong khi đó, nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ của chúng ta bao gồm cán bộ quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật còn nhiều bấp cập cả về chuyên môn, ngoại ngữ và luật pháp, nhất là luật quốc tế. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với chúng ta.

- Hội nhập với việc tăng thu hút đầu tư, nếu không được thẩm định kỹ lưỡng cũng dễ xẩy ra hiện tượng dịch chuyển ô nhiễm xuyên biên giới. Sự bùng nổ thông tin và việc di chuyển thể nhân để triển khai dự án đầu tư cũng tạo ra các thách thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, và bảo vệ an ninh quốc gia.

Cần nhận thức rằng: cơ hội tự nó không biến thành lợi ích, không tự nó chuyển thành lực lượng trên thị trường. Cũng vậy, thách thức tuy là sức ép trực tiếp nhưng ép đến đâu còn tuỳ thuộc vào khả năng đề kháng của chúng ta. Nếu tận dụng tốt cơ hội chúng ta sẽ đẩy lùi được thách thức và sẽ tạo ra cơ hội mới lớn hơn. Ngược lại không tận dụng tốt cơ hội thì thách thức sẽ lấn át, thách thức sẽ chuyển thành những khó khăn dài hạn, rất khó khắc phục.
III. THỰC TIỄN SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO: CƠ HỘI THỰC TẾ VÀ KHẢ NĂNG TẬN DỤNG CƠ HỘI, VƯỢT QUA THÁCH THỨC.
1. Đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là đầu tư khu vực dân doanh và đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 
Năm 2007, vốn đầu tư xã hội tăng 25,8% so với năm 2006. Trong khi vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ tăng 7,3% thì vốn đầu tư của khu vực doanh nhiệp, nhất là khu vực dân doanh và vốn FDI tăng mạnh. Vốn khu vực dân doanh tăng 17,4%, vốn FDI đã có xu hướng tăng mạnh vào cuối năm 2006 với những tập đoàn lớn, những công ty đa quốc gia đăng ký đầu tư vào Việt Nam khi thấy rõ triển vọng Việt Nam trở thành thành viên WTO trong đầu năm 2007. Xu hướng này tiếp tục tăng trong năm 2007 và cả năm 2008. Năm 2007, vốn FDI đăng ký đạt 21,3 tỷ USD, tăng 93,2% so với năm 2006. Năm 2008, mặc dầu lạm phát tăng cao nhưng vốn khu vực dân doanh tiếp tục tăng và cao hơn 22,2% so với năm 2007. Riêng vốn FDI đăng ký đạt 60,3 tỷ USD nếu kể cả số vốn tăng thêm trong các dự án đã thực hiện thì vốn FDI năm 2008 là 64,0 tỷ USD, gấp 3 lần so với năm 2007 và là mức kỷ lục từ trước đến nay. 

Mặc dầu cơ hội là một thực tế nhưng khả năng tận dụng cơ hội còn rất hạn chế, thể hiện:

- Vốn thực hiện đạt thấp (năm cao nhất 2007 cũng chỉ đạt 38%, năm 2008 chỉ đạt 17% so với mức đăng ký) do khả năng tiếp nhận của chúng ta còn kém (công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính còn nhiều bất cập…); 
- Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đầu tư vào công nghiệp chế biến và chế tạo giảm dần và chủ yếu vẫn là gia công lắp ráp nhằm khai thác nhân công với giá rẻ, giá trị gia tăng thấp (năm 2005: 70,4%, 2006: 68,9%,  2007: 51% đến 2008 chỉ còn 36% ) đầu tư vào khai thác tài nguyên và bất động sản tăng lên (đầu tư vào khai thác mỏ: 2005: 0,8%; năm 2006: 1,2%; 2008: 17,5% đầu tư vào khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng: 2005: 0,9%; 2008: 15,1%);
Có hai nguyên nhân chính hạn chế FDI đầu tư vào công nghiệp chế tạo và công nghiệp công nghệ cao là (1) thiếu nguồn nhân lực có trình độ; (2) công nghiệp hỗ trợ không phát triển.

2. Thị trường xuất khẩu được mở rộng sang 150 thành viên WTO, kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng nhập siêu tăng với tốc độ cao hơn.

 Lợi ích cụ thể của cơ hội này là ngành dệt may và một số nông sản mà WTO còn áp dụng cơ chế quota. Nhờ đó xuất khẩu năm 2007 tăng 22% đạt 48,6 tỷ USD. Tuy xuất khẩu không có sự phát triển mang tính đột phá (điều này là do những hạn chế có tính cơ cấu do những bất ổn trong mô hình tăng trưởng) nhưng có 3 điểm đáng chú ý:

Một là, do hạn ngạch dệt may được bãi bỏ khi Việt Nam là thành viên WTO nên kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,749 tỉ tăng 33,4% so với năm 2006.

Thứ hai, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng khác (mà chúng ta không thống kê cụ thể được) tăng gần 40% đạt 9,2 tỉ chiếm gần 20% tổng kim ngạch nhập khẩu. Điều này chứng tỏ thị trường xuất khẩu được mở rộng và sự hoạt động năng động của các doanh nghiệp.

Thứ ba, lần đầu tiên trong nhiều năm, xuất khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước có tốc độ tăng rất cao và cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài (74,1% co với -16,4%).

Xuất khẩu năm 2008 tăng cao đạt 62,9 tỷ USD và tăng 29,1% so với năm 2007 không chỉ do giá một số hàng xuất khẩu (dầu thô, gạo, cà phê, cao su) tăng cao mà còn do thị trường xuất khẩu được mở rộng.

Mặc dầu kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao (tuy chưa có sự bứt phá) nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn và tỷ lệ nhập siêu lớn, ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế và đe dọa ổn định vĩ mô. Năm 2007 nhập khẩu 62,7 tỷ USD, tăng 39,6% so với năm 2006, tỷ lệ nhập siêu lên tới 27% (khoảng xấp xỉ 20% GDP). Năm 2008 nhập khẩu 80,4 tỷ USD, nhập siêu 17,5 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu là 28%, xấp xỉ 22% GDP. Nhập khẩu và nhập siêu tăng nhanh có nguyên nhân từ sức cạnh tranh của hàng hóa nước ta ngay trên thị trường nội địa, nguyên nhân sâu xa là từ mô hình công nghiệp hóa của chúng ta không ổn; tuy đầu tư tăng nhưng không tạo ra năng lực xuất khẩu cao, chủ yếu là gia công lắp ráp, giá trị gia tăng trong sản phẩm thấp, không xây dựng được chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư thay thế nhập khẩu thì không cạnh tranh được với hàng hóa nước ngoài.
Dù còn hạn chế trong cơ cấu đầu tư và cơ cấu xuất nhập khẩu nhưng nhờ đầu tư và xuất khẩu tăng, năm 2007, năm đầu tiên khi Việt Nam gia nhập WTO, tăng trưởng kinh tế nước ta đạt xấp xỉ 8,5% , mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

3. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng khoảng cách giàu nghèo bị dãn rộng ra.
Tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 còn 12,6%, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo, và được coi là hình mẫu về giảm nghèo; mặc dầu vậy, khoảng cách giảm nghèo lại bị dãn ra.

4. Dưới áp lực của đàm phán hội nhập, quá trình hình thành động bộ các yếu tố của cơ chế thị trường có những tiến bộ mới.

Trong các năm 2005, 2006 chúng ta đã ban hành 25 luật trong đó có luật doanh nghiệp chung, luật đầu tư chung, luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ, đặt cơ sỏ pháp lý cho việc thực thi cam kết và bảo đảm yêu cầu hội nhập. Cùng với  sự ổn định chính trị và những tiến bộ trong cải cách thủ tục hành chính, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến an toàn cho các doanh nhân. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa hình thành đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, gắn với việc tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cải cách hành chính chưa đồng bộ, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý chưa tốt, tham nhũng còn nhiêm trọng với những hạn chế, bất cập về cơ sở hạ tầng. Vì vậy, chỉ số cạnh tranh quốc gia và chỉ số tự do kinh tế của nước ta chậm được cải thiện và vẫn ở mức thấp.
5. Khả năng phản ứng chính sách còn hạn chế.
Thước đo cụ thể nhất là khả năng dự báo và phản ứng chính sách trước những biến động từ bên ngoài.

Ở trên đã nêu, một trong các thách thức trong toàn cầu hóa và gia nhập WTO là mọi biến động của thị trường thế giới, tác động rất nhanh ,rất mạnh đến thị trường trong nước, nếu khả năng dự báo và phân tích kinh tế không cao, năng lực phản ứng  chính sách không tốt sẽ dẫn đến lúng túng bị động, có thể gây rối loạn, thậm chí khủng hoảng.

Từ cuối năm 2007 đến cuối quý III, 2008 nứoc ta bị lạm phát cao. Lạm phát có nguyên nhân chủ quan do chúng ta thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nới lỏng trong nhiều năm, đặc biệt là năm 2007 (tăng trưởng tín dụng cao, thâm hụt ngân sách lớn) nhưng cũng có nguyên nhân khách quan do những biến động trong quan hệ cung cầu và giá cả hầu hết các mặt hàng trên thị trường thế giới, gây ra lạm phát cầu kéo và lạm phát chi phí đẩy. Với một nền kinh tế nhập khẩu bằng 90% GDP, giá thế giới tăng cao làm chúng ta nhập khẩu lạm phát. Nhưng do khả năng phân tích kinh tế không tốt, chúng ta đã không nhận biết lạm phát đã xuất hiện từ năm 2004, và bộc lộ rõ hơn trong năm 2007, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tài chính và chính sách tiền tệ nới lỏng (tổng phương tiện thanh toán tăng 44% và tổng dư nợ tín dụng lên đến 54%), Chính phủ vẫn trình Quốc hội chỉ tiêu tăng GDP ở mức 8,5% - 9%, phấn đấu cao hơn. Khi đã đối đầu với lạm phát thì thời gian đầu phản ứng chính sách là không chuẩn xác, chúng ta đã không kết hợp chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ mà dồn gánh nặng về chống lạm phát lên chính sách tiền tệ, với việc đồng thời thực hiện “3 mũi giáp công” trong chính sách tiền tệ (tăng dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, phát hành tín phiếu bắt buộc) gây ra tình trạng thiếu thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và trong cả nền kinh tế làm thị trường tín dụng bị rối loạn. Đến cuối quý I, Chính phủ đề ra 8 nhóm giải pháp đồng bộ, thực hiện các giải pháp này, thị trường tín dụng mới ổn định lại và chống lạm phát mới có kết quả.
6. Ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn.

Trước hết cần khẳng định rằng gia nhập WTO, mở cửa thị trường đầu tư không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Việc gia nhập WTO, mở cửa thị trường đầu tư có khả năng tạo ra dịch chuyển ô nhiễm xuyên biên giới. Theo đó nhà đầu tư nước ngoài có thể đem những công nghệ không thân thiện với môi trường, dễ gây ô nhiễm từ nước họ sang nước nhận đầu tư nếu nước nhận đầu tư không thẩm định kỹ lưỡng, vì mục tiêu tăng trưởng mà dễ dãi chấp nhận các dự án đầu tư như vậy. Thực tế, 2 năm qua không ít dự án đầu tư trong và ngoài nước đã gây ô nhiễm nghiêm trọng. Và nếu chúng ta thực hiện “hạch toán tăng trưởng” trên một số địa bàn thì chi phí xử lý môi trường sẽ rất lớn, hiệu quả đầu tư sẽ còn thấp hơn nữa, không loại trừ tăng trưởng âm.
7. Ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội đuược giữ vững. Vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao.  
IV. TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY THOÁI KINH TẾ HIỆN NAY. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT
 Mục này có 4 vấn đề đặt ra:

Thứ nhất, toàn cầu hóa kinh tế quốc tế có phải là nguyên nhân của khủng hoảng. Toàn cầu hóa tác động thế nào đến khủng hoảng?
Thứ hai, liệu khủng hoảng có làm cho chủ nghĩa bảo hộ tăng lên không? Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa sẽ phát triển thế nào?

Thứ ba, Thái độ của chúng ta trong việc tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa, trước hết là thực hiện các cam kết trong WTO và trong các hiệp định tự do khu vực và song phương.

 Thứ tư, mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện toàn cầu hóa.

1. Toàn cầu hóa có phải là nguyên nhân của khủng hoảng không và tác động đến khủng hoảng thế nào?
 Trước hết cần khẳng định ràng toàn cầu hóa không phải là nguyên nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng hiện nay. Cuộc khủng hoảng này vừa là cuộc khủng hoảng cơ cấu (thường có tính chu kỳ và gắn với chu kỳ kinh tế) vừa là khủng hoảng thể chế, đặc biệt là thể chế tài chính trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chính sự tăng lên rất nhanh của mậu dịch tiền tệ và quy mô của thị trường tài chính với sự ra đời của những sản phẩm phái sinh mà không được kiểm soát trong điều kiện toàn cầu hóa gắn với việc tự do hóa tài khoản vốn là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính. Chính vì vậy, mặc dầu không phủ nhận tính chất chu kỳ của khủng hoảng nhưng cuộc khủng hoảng lần này đã vượt ra khỏi phạm vi của một cuộc khủng hoảng chu kỳ. Có thể nêu một cách khái quát nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến suy thoái toàn cầu hiện nay là do: (1) Chính phủ buông lỏng; (2) Các tổ chức tài chính tham lam và (3) Các định chế quản lý và giám sát thị trường bất cẩn.
Tuy toàn cầu hóa, và hội nhập kinh tế quốc tế không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nhưng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế làm cho khủng hoảng lan tỏa rất nhanh và tác động trên phạm vi toàn cầu, làm sự suy sụp của thị trường tiền tệ có tính dây chuyền, nhất là những nước hội nhập sâu vào thị trường tài chính thế giới và có mức tự do hóa tài khoản vốn cao (Việt Nam chưa hội nhập sâu vào thị trường tài chính quốc tế và chưa tự do hóa tài khoản vốn)
 Khủng hoảng tác động mạnh đến những nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam (Kim ngạch xuất nhập khẩu xấp xỉ 160% GDP, đầu tư nước ngoài và ODA bằng khoảng 30% tổng đầu tư toàn xã hội). Chính vì thế khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta. Tác động lớn nhất là xuất khẩu. Do thu nhập và việc làm giảm sút, cầu tiêu dùng và cầu đầu tư các nước bị thu hẹp nên xuất khẩu quý I năm 2009 chỉ tăng 2,4%. Đầu tư nước ngoài cũng sụt giảm. Tổng vốn FDI đăng ký trong quý I chỉ là 2,2 tỷ USD, với 93 dự án, giảm 70% về vốn đăng ký và 72% về số dự án so với quý I năm 2008. Du lịch quốc tế giảm mạnh. Số khách nước ngoài đến nước ta trong quý I giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thu nhập từ xuất khẩu lao động và kiều hối cũng bị ảnh hưởng. Do xuất khẩu và đầu tư giảm nên giá tri sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ 2008 và vì vậy, GDP quý I chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái; không ít doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực tiểu thủ công nghiệp và làng nghề bị thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, theo thống kê sơ bộ có khoảng 400.000 lao động bị mất việc làm.
2. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. 

Để đối phó với khủng hoảng nhiều nước áp dụng các biện pháp khuyến khích xuất khẩu và bảo hộ sản xuất trong nước. Mặc dầu hội nghị G20 tại Washington tháng 11 năm 2008 và tại Luân đôn tháng 4 năm 2009 vừa qua, những người đứng đầu các nước G20 đều kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ và tuyên bố thúc đẩy tự do thương mại nhưng nhiều nước đã áp dụng các biện pháp liên quan đến thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và thực hiện các gói kích thích kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng.
2.1. Các biện pháp liên quan đến thương mại được các nước đã áp dụng.
 Trong giai đoạn từ 9/2008 tới tháng 3/2009, các thành viên WTO đã thông báo 86 biện pháp liên quan tới thương mại, nhiều biện pháp trong số này là để đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. Các biện pháp này có đặc điểm chung: 

- Hầu hết là các biện pháp tăng thuế suất nhập khẩu, giảm thuế xuất khẩu, chống bán phá giá, cấp phép nhập khẩu, tăng cường yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu (riêng giảm thuế xuất khẩu không bị cấm trong WTO);
- Thuế suất có thể là tăng tới mức cam kết (do đó không vi phạm cam kết WTO) hoặc tăng cao hơn mức cam kết với lý do khôi phục cán cân thanh toán (theo quy định của WTO khi áp dụng biện pháp này phải được IMF xác nhận là có sự khủng hoảng về cán cân thanh toán) nhưng việc tăng thuế suất này là có thời hạn;
- Một số biện pháp lưu ý: bảo hiểm xuất khẩu (do Hồng Kông, Niu Di-lân áp dụng), áp dụng giá xuất khẩu tối thiểu (Ấn Độ áp dụng đối với xuất khẩu gạo Basmati), giới hạn chỉ cho phép hàng nhập khẩu thông quan tại một số cảng nhất định (In-đô-nê-xi-a), yêu cầu mua hàng nội địa trong các chương trình mua sắm của Chính phủ (Hoa Kỳ, Paraguay), phụ thu thuế nhập khẩu (Ukraina áp dụng); 

Cho tới nay, hầu hết các biện pháp này đã được thông báo cho WTO
2.2. Các gói kích thích kinh tế.

 Có 53 gói kích thích kinh tế đã được các nước thực hiện, Các gói này có nhiều đặc điểm tương đồng là: 

- Cung cấp các khoản vay ưu đãi (lãi suất thấp) cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ tái đầu tư hoặc tăng vốn lưu động;

- Chính phủ có thể hỗ trợ lãi suất hoặc bảo lãnh các khoản vay này; 

- Các khoản vay tập trung nhiều vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, phát triển công nghệ mới, công nghệ thân thiện với môi trường hoặc hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp. 

- Đối tượng được hưởng các gói kích thích kinh tế: hầu hết không phân biệt giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, giữa sản xuất cho tiêu dung nội địa hay cho xuất khẩu (trừ chương trình “mua hàng Mỹ”); 

Các biện pháp liên quan đến thương mại và các gói kích thích kinh tế thường gồm nhiều biện pháp, và mới được thực hiên gần đây. Ban thư ký WTO đang rà xét xem có biện pháp nào vi phạm các cam kết, Hiệp định của WTO hay không, nhưng cho đến nay chưa thấy nước nào bị kiện.
Điều nghịch lý là trong khi các nước G20 tuyên bố chống chủ nghĩa bảo hộ nhưng trong số các nền kinh tế áp dụng các biện pháp liên quan đến thương mại thì có 10 nước thuộc nhóm G20. (Nếu kể cả gói kích thích kinh tế thì số nước áp dụng là 18.)
2.3. Các biện pháp của Việt Nam.

Các biện pháp mà Chính phủ đang thực hiện như cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số hàng hóa, tăng mức thuế nhập khẩu lên mức tối đa theo cam kết (mặc dầu trước đó đã được cắt giảm) hỗ trợ lãi suất cho vay (bao gồm cho vay vốn lưu động, vay đầu tư, đổi mới công nghệ, cho nông dân vay mua sắm công cụ phương tiện và làm nhà… với điều kiện mua hàng sản xuất trong nước) hoàn thuế giá trị gia tăng, giãn hoãn nộp thuế, tăng kinh phí xúc tiến thương mại… và các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng cũng đã được một số nước thực hiện. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng để không vi phạm các cam kết quốc tế là các biện pháp hỗ trợ cần mang tính “không phân biệt đối xử”, đặc biệt là không phân biệt đối xử giữa sản xuất để tiêu dùng nội địa và sản xuất để xuất khẩu. 

Mặc dầu xu hướng bảo hộ đang tăng lên nhưng theo quan điểm của người viết bài này cần chú ý hai điểm:

- Đây chỉ là xu hướng ngắn hạn, có tính nhất thời. Toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại là xu thế lớn ngày càng cuốn hút các quốc gia, dân tộc tham gia bởi “nội năng” của quá trình này là sự phát triển rất mạnh của khoa học công nghệ và chính tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa kinh tế mới thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng ở từng nước, dù toàn cầu hóa luôn luôn đi kèm cơ hội và thách thức. Cái chính là từng quốc gia phải tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, nói chính xác hơn là tận dụng cơ hội để tạo thế và lực vượt qua thách thức.

- Áp dụng các biện pháp khuyến khích xuất khẩu mang tính trợ cấp bao giờ cũng bị “soi xét” kỹ hơn và dễ bị kiện chống trợ cấp hoặc chống bán phá giá hơn là áp dụng các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước. Lý do là trợ cấp xuất khẩu làm cho ngành sản xuất tương tự ở nước nhập khẩu bị đình đốn và gây ra tình trạng mất việc làm còn bảo hộ sản xuất trong nước trước hết là bảo vệ việc làm ở nứơc nhập khẩu dù nó cũng làm giảm khả năng xuất khẩu của đối tác và do đó, cũng làm cho việc làm của các nước này bị thu hẹp và cũng bị soi xét. 
3. Thái độ của chúng ta về toàn cầu hóa.

Như trên đã báo cáo, toàn cầu hóa là một xu thế lớn vì vậy chúng ta phải chủ động tham gia vào quá trình này. Chỉ có chủ động đổi mới thể chế kinh tế, gắn với  đẩy mạnh cải cách hành chính và chống tham nhũng nhằm nâng cao mức cạnh tranh quốc gia và chỉ số tự do kinh tế đồng thời cùng với với việc thay đổi mô hình tăng trưởng (cũng là mô hình công nghiệp hóa) nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm để có thể tạo ra các hàng hóa và dịch vụ chiếm lĩnh được những công đoạn có giá trị gia tăng cao, có lợi nhuận lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu đi đôi với bảo vệ môi trường mới có thể phát triển bền vững và hội nhập có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới. Trước hết Việt Nam cần ủng hộ việc sớm khởi động lại vòng Đô ha. Vì nếu vòng Đô ha được khởi động lại và kết thúc sớm thì có nhiều khả năng nước ta sẽ không phải cam kết mở cửa thị trường thêm (do là nước mới gia nhập) trong khi vẫn được hưởng những cam kết mở cửa thị trường của các nước thành viên, tạo điều kiện cho chúng ta tăng khả năng xuất khẩu.

Cùng với toàn cầu hóa mà định chế cơ bản là tổ chức thương mại thế giới (WTO), xu hướng hình thành các hiệp định mậu dịch tự do khu vực (khu vực hóa) và hiệp định mậu dịch tự do song phương ngày càng nhiều. Với các hiệp định này, chúng ta phải có sự phân tích nghiêm túc để có sự lựa chọn đúng đắn, tránh đơn giản chạy theo xu thế chung, có thể gây hậu quả bất lợi.

4. Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường.

Khủng hoảng tài chính thể hiện sự thất bại của “chủ nghĩa tự do mới” theo quan điểm “thị trường tối đa, nhà nước tối thiểu” thậm chí để mặc cho thị trường tự điều tiết. Vì vậy, rất cần định vị lại mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Nhà nước cần làm tốt hơn chức năng ổn định vĩ mô, chức năng phát triển ở những nơi mà thị trường không thể bao phủ hết hoặc không thể làm được. Nhà nước điều tiết và can thiệp vào thị trường thông qua các công cụ chính sách chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính và mọi sự can thiệp của nhà nước phải tôn trọng quy luật của kinh tế thị trường và trên đường ray của kinh tế thị trường nhưng không làm chệch khỏi đường ray đó./.

PHỤC LỤC 1
CÁC BIỆN PHÁP LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI

(Tháng 9/2008 – 3/2009)

THÔNG TIN ĐƯỢC WTO XÁC NHẬN

	Số TT
	Nước
	Biện pháp
	Ngày bắt đầu
	Các Hiệp định liên quan của WTO

	1
	Áchentina 
	Áp dụng yêu cầu cấp phép nhập khẩu không tự động đối với các sản phẩm như dệt may, thép, sản phẩm kim loại, lốp xe ô tô.
	4/11/2008 
	Vi phạm Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO

	2
	Áchentina
	Áp dụng giá bảng tham chiếu đối với khoảng 1000 sản phẩm nhập khẩu nhạy cảm (phụ tùng ô tô, dệt may, ti vi, đồ chơi, giày dép và sản phẩm da).
	18/2/2009
	Hiệp định về trị giá hải quan

	3
	Áchentina
	Điều tra chống bán phá giá đối với một số phụ tùng ô tô (vô lăng xe) nhập khẩu từ Trung Quốc.
	2/3/2009
	Hiệp định về Chống bán phá giá

	4
	Áchentina
	Áp dụng giá tham chiếu đối với sản phẩm đồng xuất khẩu (HS 7401).
	5/3/2009
	WTO không quy định cụ thể về vấn đề này

	5
	Áchentina
	Loại bỏ thuế xuất khẩu (trước ở mức 5%) đối một số sản phẩm sữa từ 1/1/2009.
	6/3/2009
	WTO không quy định cụ thể về thuế xuất khẩu

	6
	Braxin 
	Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với cồn (từ EU, Hoa Kỳ); giấy bóng kính (từ Phần Lan, Hoa Kỳ) và ammonium ni tơ rát (từ Nga, Ucraina).
	
	Hiệp định về Chống bán phá giá

	7
	Braxin
	Quyết định tăng số lượng các công ty xuất khẩu được tiếp cận chương trình hỗ trợ xuất khẩu của Chính phủ.
	23/2/ 2009
	Không có thông tin chi tiết về chương trình.

	8
	Canađa
	Áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với hộp điện nhập khẩu từ Trung Quốc (11/12/2008).
Điều tra chống bán phá giá đối với giầy không thấm nước từ Trung Quốc (từ 27/2/2009).
Áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc (17/3/2009).
	
	Hiệp định về Chống bán phá giá.

	9
	Canađa
	Xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 214 dòng thuế (máy móc và thiêt bị) với mức thuế từ ,5% tới 11% (2008).
	28/1/ 2009
	GATT 1994

	10
	Canađa
	- Sửa đổi Luật Đầu tư để giảm rào cản đối với đầu tư nước ngoài, tăng cường minh bạch hóa trong việc thực thi Hiệp định, cho phép Chính phủ rà soát lại các dự án đầu tư có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh quốc gia. 
- Sửa đổi Luật Giao thông vận tải của Canađa để tăng quyền bỏ phiếu của phía nước ngoài trong các hãng hàng không Cana đa, từ 25% lên 49%.
	6/2/2009
	

	11
	Trung Quốc
	Các biện pháp khuyến khích xuất khẩu: tăng tỷ lệ hoàn thuế VAT đối với nhiều sản phẩm xuất khẩu như  dệt may, gốm sứ, nhựa, đồ nội thất, dược phẩm, gia dụng, sách, cao su, kính, túi, giầy dép, đồng hồ, hóa chất, máy móc và hàng điện tử.
	Bắt đầu từ 1/11/2008 - 1/2/2009
	GATT 1994.

	12
	Trung Quốc
	- Xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với 102 sản phẩm =, kể cả thép tấm. 
- Gỉam thuế xuất khẩu đối với 23 sản phẩm,
	1/12/ 2008
	WTO không quy định vấn đề này.

	13
	Trung Quốc
	Tăng thuế xuất khẩu đối với 5 sản phẩm (kể cả nhựa silicon) từ 10% lên 15% hoặc từ 20% lên 35%.
	1/12/ 2008
	GATT

	14
	Trung Quốc
	Cấm nhập khẩu thịt lợn từ Ai Len
	1/12/ 2008
	Các Hiệp định GATT, SPS.

	15
	Trung Quốc
	Ngừng áp dụng thuế nhập khẩu tạm thời thấp đối với bánh chứa dầu đậu nành, thịt lợn, tái áp dụng thuế MFN đối với các sản phẩm này. 
	1/12/ 2008
	GATT

	16
	Trung Quốc
	Ngừng áp dụng thủ tục cấp phép xuất khẩu đối với một số sản phẩm lụa.
	1/12/ 2008
	WTO không quy định vấn đề này.

	17
	Trung Quốc
	Điều tra chống bán phá giá đối với Axít terephthalic từ Thái Lan và Hàn Quốc.
	12/2/2009
	Hiệp định chống bán phá giá của WTO

	18
	Trung Quốc
	Hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm tiêu dùng nhiều nhiên liệu, gây ô nhiễm và các sản phẩm làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên. 
	12/2/2009
	WTO không quy định vấn đề này.

	19
	EC
	Tái áp dụng thuế nhập khẩu đối với một số loại ngũ cốc trong năm 2008/2009. Trước đó, kể từ tháng 1/2008, thuế suất đối với ngũ cốc được loại bỏ tạm thời.
	22/10/2008
	GATT

	20
	EC
	Sửa đổi tạm thời các hướng dẫn của Ủy ban về hỗ trợ của Nhà nước nhằm tăng tính linh hoạt của các khoản tín dụng ngắn hạn dành cho xuất khẩu. 
Nhiều biện pháp khác nhau nhằm tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu EU tiếp cận tốt hơn các nguồn tài trợ thương mại cũng được thực hiện ở cấp quốc gia.
	17/12/2008
	

	21
	EC
	Tái áp dụng việc hoàn vốn xuất khẩu (export refund) đối với bơ, pho mát, sữa nguyên kem, sữa tách kem (từ 19/1/2009). Tái áp dụng việc can thiệp vào thị trường để mua bơ và sữa tách kem từ ngày 1/3/2009. 
	22/1/2009
	

	22
	EC
	Áp dụng thuế đánh phá giá đối với một số sản phẩm thép hoặc sắt từ Trung Quốc.
Thuế suất trong khoảng từ 26.5% tới 85%.
	26/1/2009
	Hiệp định chống bán phá giá

	23
	EC
	Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời với các mức lần lượt là 3.7%, 8.6%, hoặc 24.9% đối với nhập khẩu sắt, thép thanh, sắt cuộn nóng (trừ thép không gỉ) nhập khẩu từ Trung Quốc và Môn đô va. 
	6/2/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	24
	EC
	Thông báo rà soát cuối kỳ và rà soát giữa kỳ các biện pháp chống bán phá giá đối với silicon nhập khẩu từ Trung Quốc.
Đang áp dụng biện pháp chống bán phá giá, biện pháp này cũng áp dụng đối với sili côn nhập khẩu từ Hàn Quốc.
	4/3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	25
	EC
	Kết thúc rà soát giữa kỳ đối với các biện pháp chống bán phá giá đối với nhập khẩu một số bộ phận xe tải từ Trung Quốc.
Biện pháp đang áp dụng là thuế chống phá giá, việc rà soát giữa kỳ được thực hiện nhưng không thay đổi mức thuế đang áp dụng (46.7%).
	9/3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	26
	EC
	Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với một số loại túi nhựa xuất xứ ở Trung Quốc và Thái Lan, và ngừng điều tra chống bán phá giá đối với các loại túi nhựa xuất xứ ở Malaysia.
	9/3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	27
	EC
	- Bắt đầu rà soát cuối cùng các biện pháp chống bán phá giá đối với nhập khẩu chất sodium cyclamate xuất xứ Trung Quốc và In đô nê xi a.
- Biện pháp đang áp dụng là thuế chống bán phá giá. 
	10/3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	28
	EC
	Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm tời đối với nhập khẩu dầu Diesel sinh học xuất xứ tại Hoa Kỳ, bắt đầu áp dụng từ 12/03/2009 và áp dụng trong thời hạn tối đa là 6 tháng.  
	11/3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	29
	EC
	Áp dụng thuế chống trợ cấp tạm tời đối với nhập khẩu dầu Diesel sinh học xuất xứ tại Hoa Kỳ, bắt đầu áp dụng từ 12/03/2009 và áp dụng trong thời hạn tối đa là 4 tháng.  
	11/3/2009
	Hiệp định chống trợ cấp.

	30
	Ecuado
	Giảm thuế nhập khẩu đối với 3267 dòng thuế của các sản phẩm như nguyên vật liệu (từ 7.6% xuống 3.8%), và thiết bị vốn (từ  6.3% xuống 2.3%), sản xuất ở nước ngoài.
	12/ 2008
	Hiệp định GATT

	31
	Ecuado
	Tăng thuế đối với 630 dòng thuế (chiếm khoảng 8.7% tổng số dòng thuế, gồm nhiều loại sản phẩm nhằm phục hồi cán cân thanh toán. (Article XVIII.B of GATT 1994). 
Các biện pháp này dự định áp dụng tạm thời và có thời hạn là 1 năm. Các biện pháp này cũng áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ các nước thuộc Cộng đồng Andean.
	Từ ngày 22/1/2009
	Hiệp định GATT. Theo điều XVII.B của GATT 1994, một nước có thể tạm thời áp dụng các biện pháp không theo cam kết WTO để khắc phục khó khăn về cán cân thanh toán.

	32
	Hồng Kông 
	Thành lập Công ty Nhà nước “Tập đoàn bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Hồng Kông” thúc đẩy thương mại thông qua bảo hiểm cho nhà xuất khẩu trước các rủi ro về thanh toán. 
	26/11/2008
	Hiệp định về trợ cấp và đối kháng

	33
	Ấn Độ
	Tăng thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm sắt và thép, từ 0% lên 5% (quay lại mức thuế trước đó).
	...
	GATT.

	34
	Ấn Độ
	Bỏ thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép (thuế xuất khẩu được áp dụng từ tháng 5/2008.
	31/10/2008
	WTO không quy định vấn đề này.

	35
	Ấn Độ
	Áp dụng các yêu cầu cấp phép đối với việc nhập khẩu một số sản phẩm thép và phụ tùng ô tô. Một số yêu cầu này được dỡ bỏ trong giai đoạn từ 12/2008 tới tháng 1/2009. 
	21/11/ 2008
	Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO

	36
	Ấn Độ
	Theo các biện pháp kích thích tài chính của Chính phủ: Loại bỏ thuế nhập khẩu đối với Naptha sử dụng trong ngành năng lượng, loại bỏ thuế xuất khẩu đối với quặng sắt. 
	7/12/2008
	GATT

	37
	Ấn Độ
	Áp dụng yêu cầu phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm bắt buộc đối với 17 loại thép nhập khẩu. Chính phủ tạm hoãn việc áp dụng yêu cầu này 1 năm vào ngày 10/2/2009.
	14/1/ 2009
	Hiệp định TBT

	38
	Ấn Độ
	Loại bỏ thuế xuất khẩu và giảm giá xuất khẩu tối thiểu áp dụng đối với gạo Basmati.
	20/1/ 2009
	Hiệp định GATT.

	39
	Ấn Độ
	Khuyến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sợi (FDY) nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
	23/1/2009
	Hiệp định chống bán phá giá

	40
	Ấn Độ
	Tạm thời cấm nhập khẩu đồ chơi từ Trung Quốc (cấm trong vòng 6 tháng) để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ em. 
Tuy nhiên, đồ chơi từ Trung Quốc sẽ được phép nhập khẩu đếu có các chứng nhận sau đây: 
(i) Giấy chứng nhận là đồ chơi tuân theo tiêu chuẩn ASTM F963 hoặc các tiêu chuẩn ISO 8124 (Phần I-III) hoặc IS 9873 [Phần I-III];
(ii) Giấy chứng nhận hợp chuẩn của nhà sản xuất chứng nhận rằng các mẫu đồ chơi nhập khẩu đã được kiểm tra bởi phòng giám định độc lập được ILAC chứng nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn nói trên. 
	23/1/2009;
2/3/2009
	GATT

	41
	Ấn Độ
	Kết luận tạm ban đầu về tự vệ đối vớimột số loại hóa chất: Phthalic anhydride; Linear alkyl benzene; Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với Phthalic. 
	29/1/ 2009
	Hiệp định về Tự vệ của WTO.

	42
	Ấn Độ
	Thay đổi quy định về FDI để áp dụng giới hạn về mức sở hữu của nước ngoài trong các ngành nhạy cảm như công nghiệp quốc phòng, viễn thông và hàng không. 
	13/2/ 2009
	GATS

	43
	Ấn Độ
	Tăng mức Giá hỗ trợ tối thiểu trả cho nông dân.
	14/2/2009
	Hiệp định về trợ cấp.

	45
	Ấn Độ
	Áp dụng thuế suất 20% đối với dầu đậu nành nhập khẩu
	24/2/2009
	GATT

	46
	Ấn Độ
	Khuyến khích xuất khẩu đối với nhiều nhóm nhà xuất khẩu, và có các biện pháp khuyến khích xuất khẩu cụ thể đối với sản phẩm dệt may, sản phẩm da.
	26/2/2009
	Hiệp định về trợ cấp.

	47
	Ấn Độ
	Các biện pháp xúc tiến thương mại như: mở rộng danh sách các doanh nghiệp được phép nhập khẩu trực tiếp kim loại quý; loại bỏ hạn chế nhập khẩu san hô; và đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu các mẫu máu. 
	26/2/2009
	GATT, Hiệp định cấp phép nhập khẩu.

	48
	Inđônêxia
	Nghị định số 1010/08 của Bộ Y tế về đăng ký và nhập khẩu dược phẩm. Nghị định quy định sự tách biệt giữa nhà sản xuất và nhà bán buôn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và sự an toàn của dược phẩm. Liên quan tới nhập khẩu, việc đăng ký ban đầu phải được thực hiện bởi nhà sản xuất Indonesia. Khi việc đăng ký được hoàn tất, công ty nươc sngoaif có thể bán trực tiếp cho các nhà bán buôn. 
	3/11/ 2008
	.

	49
	Inđônêxia
	Hạn chế nhập khẩu phim. 
Theo giải thích của In đô nê xi a, quy định này nhằm ngăn chặn phim lậu và tăng hiệu quả thực thi Luật Kiểm duyệt.
	25/11/2008
	GATT

	50
	Inđônêxia
	Luật khai khoáng mới thông qua vào tháng 12/2008, khuyến khích các hoạt động chế biến nguyên liệu thô (khoáng sản và than). Luật mới không cấm xuất khẩu các sản phẩm này. 
	16/12/2008
	

	51
	Inđônêxia
	Các yêu cầu mới về cấp phép, báo cáo và kiểm tra trước khi xếp hàng đối với hơn 500 loại hàng hóa (thực phẩm và đồ uống, đồ chơi, đồ điện tử, giày dép và quần áo).
Các mặt hàng này chỉ được nhập khẩu tại 6 cảng biển và tất cả các sân bay quốc tế.  Theo thong báo của In đô nê xi a, quy định này nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại bất hợp pháp và bảo vệ sức khỏe, an toàn nhờ việc áp dụng hệ thống theo dõi hiệu quả.
	1/12009 và  1/2/2009
	Hiệp định cấp phép nhập khẩu, TBT

	52
	Inđônêxia
	Áp dụng tiêu chuẩn không bắt buộc đối với sản phẩm thép (thép tấm, thép cuộn cán nóng và thép mạ kẽm) để bảo vệ an toàn cho người tiêu dung, tăng chất lượng sản phẩm và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.
	6/1/2009
	Hiệp định TBT

	53
	Inđônêxia
	Tăng thuế nhập khẩu đối với 17 dòng thuế như: sản phẩm hóa dầu, thép, phụ tùng điện tử.
Giảm thuế nhập khẩu đối với 18 dòng thuế. 
	13/2/2009
	GATT.

	54
	Inđônêxia
	Quy định mới yêu cầu mỗi lô hàng xuất khẩu các sản phẩm khai khoáng, dầu cọ thô, cà phê, cao su và cô ca có giá trị trên 1 triệu Đô la phải đi kèm Thư tín dụng do ngân hàng trong nước phát hành. 
	5/3/2009
	WTO không quy định cụ thể vấn đề này.

	55
	Nhật Bản
	Tự vệ đặc biệt đối với nguyên liệu thực phẩm từ bột mì, hạt xay thô hoặc tinh bột, than củ cây konnyaku (từ 1 tháng 2 tới 31 tháng 3 năm 2009).
	13/2/2009
	Hiệp định về Tự vệ

	56
	Kazắcstan
	Giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc và nguyên liệu thô không sản xuất trong nước. 
Tăng thuế nhập khẩu đối với sản phẩm hoàn thiện có cạnh tranh với sản xuất trong nước.
	28/12/2008
	GATT.

	57
	Hàn Quốc
	Từ tháng 3/2009, thuế nhập khẩu đối với dầu thô tăng lệ 3%. 
Vào năm 2004, thuế suất được tạm thời hạ từ 3% xuống còn 1% nhằm giảm nhẹ tác động của việc tăng giá xăng. Để bình ổn giá xăng dầu, thuế suất được khôi phục lại mức 3%.
	3/2009
	GATT

	58
	Malaysia
	Xóa bỏ mức thuế nhập khẩu 10% đối với xi măng. 
Tự do hóa nhập khẩu các sản phẩm sắt thép.
Xóa bỏ yêu cầu về giấy phép nhập khẩu trong lĩnh vực xây dựng và chế tạo.
	14/11/ 2008
	GATT, Hiệp định cấp phép nhập khẩu.

	59
	Malaysia
	Quy định mới về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với 57 sản phẩm thép, yêu cầu phải có giấy chứng nhận về hợp chuẩn với các tiêu chuẩn của Malaysia.
	15/11/ 2008
	Hiệp định TBT

	60
	Malaysia
	Gia hạn việc áp dụng thuế chống bán phá giá với giấy in báo của In đô nê xi a (trong khoảng từ 5,39% tới 33,14%).
	2/3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá.

	61
	Mê hi cô 
	Giamr thuế đối với 97% các mặt hàng chế tạo. Việc cắt giảm này được thực hiện qua 5 năm. Vào năm 2013, thuế suất áp dụng bình quân sẽ được giảm từ 10,4% xuống còn 4,3%. Tại thời điểm đó, 63% số dòng thuế sẽ có mức thuế suất 0%. 
	12/3/2009
	GATT.

	62
	Mê hi cô
	Ngừng việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định của NAFTA đối với 89 dòng thuế cho các sản phẩm xuất xứ từ Hoa Kỳ.
	19/3/2009
	Permanent Delegation of Mexico to the WTO.

	63
	New Zealan
	Tạm thời thay đổi nhiệm vụ của Văn phòng tín dụng xuất khẩu Niu Di Lân (NZECO) nhằm cung cấp bảo hiểm tín dụng thương mại ngắn hạn theo mức thị trường.
	4/2/2009
	Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

	64
	Paraguay
	Chương trình chống khủng hoảng, bao gồm kế hoạch “mua hàng Paraguay”, quy định biên độ ưu đãi 70% cho các doanh nghiệp trong nước tham gia mua sắm chính phủ. 
	2/2009
	Hiệp định mua sắm chính phủ

	65
	Phi líp pin
	Yêu cầu có “Giấy phép xuất khẩu quặng khoáng sản” đối với việc vận chuyển/chuyên chở quặng khoáng sản. 
Theo cơ quan có thẩm quyền, biện pháp này được áp dụng nhằm loại bỏ việc định giá quá thấp, khai báo sai hoặc tham nhũng trong việc xuất khẩu quặng khoáng sản, tăng cường thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với khoáng sản.
	4/9/2008
	WTO không quy định vấn đề này

	66
	Phi líp pin
	Giảm thuế nhập khẩu đối với bột mì, xi măng và clanhke xuống 0% trong vòng 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 22/12/2008.
	7/11/2008 2008
	GATT

	67
	Phi líp pin
	Áp dụng tự vệ tạm thời đối với thép cạnh trong vòng 200 ngày.
	27/2/2009
	Hiệp định tự vệ

	68
	Đài Loan
	Áp dụng tự vệ dựa trên khối lượng đối với hoa huệ khô, từ 9/10/2008 tới 31/12/2008.
	18/11/2008
	Hiệp định tự vệ

	69
	Đài Loan
	Áp dụng tự vệ dựa trên khối lượng đối với  một số loại sữa nước, từ 3/12/2008 tới 31/12/2008.
	6/2/2009
	Hiệp định tự vệ

	70
	Đài Loan
	Các trường học và trường cao đẳng được khuyến khích mua các sản phẩm trong nước. Dành ưu tiên cho lao động, sản phẩm nội địa trong các dự án xây dựng. Tuy nhiên, không áp dụng các biện pháp này đối với các hoạt động theo quy định của Hiệp định mua sắm Chính phủ.
	...
	Press reports, clarified by the Permanent Delegation of Chinese Taipei to the WTO.

	71
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Đánh thuế bổ sung như biện pháp tự vệ đối với sợ nhập khẩu từ tất cả các nước trong giai đoạn từ 7/2008 tới 7/2009, 15% hoặc 20% tùy thuộc vào mã HS). 
	21/10/2008
	Hiệp định tự vệ

	72
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Tăng thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm như các tấm thép cán nóng (từ 5% lên 13%), tấm thép cán nguội (từ 6% lên 14%), bột mì, mạch… (từ 50% lên 80%) và mơ khô, táo (từ 41% lên 43,2%). 
	31/12/2008
	GATT

	73
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Tiến hành 3 cuộc điều tra chống bán phá giá (2 cuộc điều tra vào tháng 12/2008) và một cuộc vào tháng 1/2009.
	17/3/2009
	Hiệp định về chống bán phá giá 

	74
	Liên bang Nga
	Giảm hạn ngạch nhập khẩu thịt, tăng thuế suất ngoài hạn ngạch đối với thịt lợ (từ 60% lên 75%) và gia cầm (từ 60% lên 95%). 
	1/11/2008
	GATT

	75
	Liên bang Nga
	Tạm thời tăng thuế nhập khẩu (trong vòng 9 tháng)đối với nhiều sản phẩm như ô tô (lên tới 30%), xe tải (lên tới 25%), xe buýt (lên tới 25%), một số kim loại tấm (lên tới 15%), một số ống kim loại màu (lên tới 20%), bơ và một số sản phẩm sữa, kem sữa, gạo…. 
	6/11/2008
	GATT

	76
	Liên bang Nga
	Giảm thuế nhập khẩu đối với máy bay dân dụng, phế liệu kim loại màu, phụ tùng ô ô; xi măng, cao su tự nhiên.
	6/11/2008
	GATT

	77
	Liên bang Nga
	Tiếp tục áp dụng thuế xuất khẩu 25% tới cuối năm 2009 đối với một số sản phẩm gỗ (trước đây định tăng lên 80%).
Loại bỏ thuế xuất khẩu đối với niken và đồng.
Giảm thuế xuất khẩu dầu.
	24/12/2008
	WTO không quy định vấn đề này

	78
	Liên bang Nga
	Cấm nhập khẩu thịt lợn từ một số cơ sở của Mỹ không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.
	15/2/2009
	Hiệp định TBT

	79
	Ukraina
	Phụ thu thuế nhập khẩu tới 13%, trừ việc “nhập khẩu các mặt hàng quan trọng” trong giai đoạn 6 tháng nhằm khôi phục sự cân bằng của cán cân thanh toán.
	7/3/2009
	Theo điều XII của Hiệp định GATT 1994

	80
	Hoa Kỳ
	Đạo Luật Tái đầu tư và Phục hồi của Hoa Kỳ năm 2009 (ARRA) có hai điều khoản “mua hàng Hoa Kỳ”, yêu cầu mua hàng nội địa trong các chương trình mua sắm chính phủ. Một điều khoản yêu cầu sử dụng sắt, thép và hàng hóa sản xuất trong nước trong các công trình công cộng do thực hiện bằng vốn trong Chương trình ARRA, trừ một số trường hợp nhất định (cân nhắc lợi ích chung, chi phí không hợp lý hoặc không có hàng trong nước). Điều khoản thứ hai yêu cầu Bộ an ninh nội địa mua hàng dệt may sản xuất trong nước. Tuy nhiên, ARRA quy định các điều khoản này sẽ được áp dụng phù hợp với các cam kết, nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong các hiệp định quốc tế. Ngoài ra, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã cho biết điều khoản “mua hàng Mỹ” đối với sắt, thép và sản phẩm chế tạo sẽ không áp dụng với hàng hóa từ các nước kém phát triển nhất.
 
Phần 1611 của ARRA quy định người hưởng lợi từ  các quỹ của Chương trình giải quyết khó khăn về tài sản (TARP) và một số hình thức hỗ trợ khác phải tuân thủ (trong vòng 2 năm) một số yêu cầu chứng thực khác. 
	17/2/2009
	Hiệp định mua sắm chính phủ

	81
	Hoa Kỳ
	Đề nghị của Tống thổng nhằm loại bỏ dần việc thanh toán trực tiếp cho các nông dân có doanh số bán trên 500,000 Đô la một năm, đây là một phần của kiến nghị ngân sách cho năm 2010. 
	27/2/2009
	Hiệp định nông nghiệp

	82
	Hoa Kỳ
	Áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống thép từ Trung Quốc.
	3/2009
	Hiệp định chống bán phá giá, Hiệp định chống trợ cấp

	83
	Hoa Kỳ
	Đạo luật Omnibus Appropriations Act (H.R. 1105) quy định “các quỹ theo Đạo luật này sẽ không được dành để thành lập hoặc thực thi việc cho phép nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc”. Quy định này là do các lo ngại về an toàn thực phẩm và để dành thời gian cho cơ quan USDA của Hoa Kỳ xác nhận gia cầm nhập khẩu từ Trung Quốc là an toàn 
Đạo luật này cũng không cho phép hỗ trợ chương trình kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ trong việc cung cấp dịch vụ xe tải qua biên giới Mê hi cô.
	11/3/ 2009
	Hiệp định về trợ cấp

	84
	Việt Nam
	Tăng thuế nhập khẩu đối với quặng hoặc phôi thép, từ 2% lên 5%, thép thanh từ 5% lên 12%. 
	9/12/2008
	GATT

	85
	Việt Nam
	Tăng thuế xuất khẩu đối với cát, đá từ 12% lên 17%; khoáng sản, than đá, than chì từ 0% lên 5% và 10%. 
	26/12/2008
	GATT

	86
	Việt Nam
	Thuế suất đối với nhiều loại giấy in và giấy báo được tăng lên mức 29% (từ mức 20% hoặc 25% trước đó). 
	10/2/2009
	GATT.


PHỤ LỤC 2
CÁC GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ

(Tháng 9/2008 – 3/2009)

	Số TT
	Nước
	Biện pháp
	Ngày bắt đầu
	Các Hiệp định liên quan của WTO

	1
	Úc
	Gói kích thích “Chiến lược An ninh kinh tế (ESS)” (trị giá 1% GDP).
	10/2008
	Không có thông tin cụ thể

	2
	Úc
	Gói xây dựng quốc gia (3,1 tỷ Đô la).
	12/12/2008
	Không có thông tin cụ thể

	3
	Úc
	Quỹ Đặc biệt (SPV), là một quỹ tín thác tài trợ, nhằm tăng tính thanh khoản cho các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tcho vay mua xe hơi. Qũy này dự định hoạt động trong 12 tháng, cung cấp vốn trong giai đoạn quá độ. Tới tận 12/3/2009, Qũy này vẫn chưa cần huy đồng vốn và cho vay.
	2/1/2009
	Không có thông tin cụ thể

	4
	Úc
	Chương trình việc làm và xây dựng quốc gia (27,6 tỷ Đô la)
	13/2/ 2009
	Không có thông tin cụ thể

	5
	Brazil
	Tín dụng của Chính phủ (trị giá 1,7 tỷ Đô la) cho các nhà sản xuất xe hơi, giảm thuế tạm thời đối với việc bán xe (tới tháng 4/2009) 
	7/2/2009
	Không vi phạm

	6
	Canada
	Dành khoản vay lên tới 4 tỷ Đô la Cana đa (3 tỷ Đô la Mỹ) cho GM và Chrysler (tuy nhiên tới 19/3/2009 chưa có khoản vốn nào được giải ngân).
	20/12/ 2008
	Không vi phạm

	7
	Canada
	Gói kích thích “Kế hoạch hành động kinh tế Canađa” (24 tỷ Đô la Mỹ) trong năm 2009, có thể bổ sung để lên trên 39 tỷ Đô la Mỹ trong vòng 2 năm tới.
	27/1/2009
	Không có thông tin cụ thể

	8
	Trung Quốc
	Hỗ trợ bảo hiểm tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ  (0,2 tỷ Đô la Mỹ).
	10/2008
	Hiệp định về trợ cấp

	9
	Trung Quốc
	Giảm thuế bán hàng đối với xe hơi.
	20/1/2009
	

	10
	Cộng hòa Đô mi níc
	Gói kích thích kinh tế gồm các biện pháp phục hồi tài chính và tiền tệ
	1/2009
	Không có thông tin cụ thể

	11
	Pháp
	Cho phép chính quyền trung ương, khu vực và địa phương và một số cơ quan Nhà nước dành hỗ trợ lên tới 500.000 Ơ rô cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế.
	19/1/2009
	

	12
	Pháp
	Cho vay với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất các sản phẩm « xanh ». Hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do thiếu tín dụng, đồng thời tạo điều kiện cho họ đầu tư vào các sản phẩm đem lại lợi ích cho môi trường.
	3/2/2009
	

	13
	Pháp
	Cho phép chính quyền trung ương, khu vực và địa phương và một số cơ quan Nhà nước cấp vốn vay với lãi suất thấp. 
	4 /2/2009
	

	14
	Pháp
	Chương trình "Régime temporaire d'aides sous forme de garanties", cho phép các cơ quan Nhà nước bảo đảm (dưới dạng trợ cấp) cho các khoản vay để đầu tư và sử dụng làm vốn lưu động. 
	27/2/2009
	

	15
	Pháp
	Cho ngành công nghiệp ô tô vay.
	28/2/ 2009
	

	16
	Đức
	Hỗ trợ Bayern LB: Nhà nước hỗ trợ dưới dạng tăng vốn 13 tỷ Đô la, bảo lãnh rủi ro trị giá 6,3 tỷ Đô la 
	18/12/2008
	

	17
	Đức
	Chương trình cho các công ty lớn vay của Chính phủ Đức. Hỗ trợ các khoản đầu tư bị ảnh hưởng bởi khó khăn về tín dụng..
	30/12/2008
	

	18
	Đức
	Chương trình cho vay (trị giá 19,6 tỷ Đô la) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay để đầu tư và tăng vốn lưu động.
	30/12/2008
	

	19
	Đức
	Dành điều kiện linh hoạt hơn cho các khoản đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn mới phát triển (kéo dài tới 2010). Biện pháp này tăng quy mô của khoản đầu tư từ 2 triệu Đô la lên 3,3 triệu Đô la.
	3/2/2009
	

	20
	Đức
	Cho các công ty gặp khó khăn về tài chính vay với lãi suất thấp. 
	19/2/2009
	

	21
	Đức
	Nhà nước dành bảo lãnh trợ cấp cho các doanh nghiệp, dưới hình thức cho vay để đầu tư và tăng vốn lưu động. 
	27/2/2009
	

	22
	Ấn Độ
	Chương trình kích thích kinh tế gồm: các biện pháp tài chính và thay đổi quy định về FDI nhằm chống lại xu hướng suy thoái.
	7/12/2008
	

	23
	Hồng Kông
	Thành lập “chương trình bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, Chính phủ là người bảo lãnh cho nhiều nhất là 50% khoản vốn vay được cấp. 
Thành lập “Chương trình Bảo lãnh vốn vay đặc biệt” 
	26/11/2008
	

	24
	Hungary
	Chương trình hỗ trợ tạm thời, cho phép hỗ trợ lên tới 500.000 Ơ rô và cung cấp các khoản cho vay với lãi suất thấp.
	24/2/2009
	

	25
	Jamaica
	Hỗ trợ các khoản vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ (350 triệu Đô la)
	...
	

	26
	Hàn Quốc
	Gói kích thích kinh tế trị giá 14,1 tỷ Đô la, tương đương 2,4% GDP của Hàn Quốc. Tổng giá trị gói kích thích có thể được tăng.
	12/2008
	

	27
	Hàn Quốc
	Giảm 30% thuế tiêu dùng cá nhân đối với ô tô (cả sản xuất trong nước và nhập khẩu): từ 5% xuống 3,5% đối với xe hơi có động cơ dưới 2,000 phân khối; và từ 10% xuống 7% đối với ô tô có động cơ trên 2,000 phân khối. Biện pháp này có hiệu lực trong giai đoạn 19/12/2008 tới 30/6/2009.
	12/2008
	

	28
	Luxembourg
	Chương trình "Régime temporaire d'aides au redressement économique", dành hỗ trợ lên tới 500.000 Ơ rô cho các doanh nghiệp có tác động cơ cấu tới nền kinh tế quốc gia hoặc khu vực.
	27/2/2009
	

	29
	Malaysia
	Gói kích thích kinh tế (1,9 tỷ Đô la).
	14/11/2008
	

	30
	Malaysia
	Gói kích thích kinh tế thứ hai (trị giá 16,2 tỷ Đô la), gồm cả các biện pháp thu hút vốn FDI.
	10/3/2009
	

	31
	New Zealand
	Gói kích thích kinh tế (trị giá 261,3 triệu Đô la) dành cho các dự án công (nhà ở, vận tải và giáo dục).
	11/2/2009
	

	32
	Peru
	Gói kích thích (SEPYMEX)").
	30/1/2009
	

	33
	Bồ Đào Nha
	Cho vay với lãi suất thấp để hỗ trợ lên tới 500.000 Ơ rô trong các năm 2009 và 2010. 
	19/1/2009
	

	34
	Liên bang Nga 
	Các biện pháp hỗ trợ tài chính cho ngành xe hơi: tăng chi tiêu của chính phủ (các khoản chi tiêu có thể lên tới 87,5 tỷ Rúp-tương đương 2,5 tỷ Đô la); cho các công ty thuê mua tài chính vay (1,2 tỷ Đô la); bảo lãnh của Nhà nước (3,7 tỷ Đô la Mỹ).
	6/11/2008
	

	35
	Liên bang Nga 
	Gói kích thích kinh tế chống khủng hoảng đặc biệt, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm cả các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp (1,2 tỷ Đô la cho năm 2009).
	6/11/2008
	

	36
	Đài Loan
	Thuế hàng hóa đối với xe mua và đăng ký trong giai đoạn từ 19/1 tới 31/12/2009 có thể được giảm tới 884 Đô la. Biện pháp này áp dụng đối với cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu.
	Tháng 1 2009
	

	37
	Thổ Nhĩ Kỳ 
	Gói kích thích kinh tế chung như hỗ trợ tài chính (lãi suất 0%) thông qua Tổ chức Phát triển Công nghiệp vừa và nhỏ và Quỹ Tín dụng Thương mại (650 triệu Đô la Mỹ) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
	17/3/2009
	

	38
	Thổ Nhĩ Kỳ 
	Cắt giảm tạm thời thuế nội địa (thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt) đối với xe hơi, nhà mới và các loại hàng hóa dùng dài hạn khác.
	18/3/2009
	

	39
	Anh
	Chương trình cung cấp hỗ trợ ngắn hạn. Cấp hỗ trợ lên tới 500.000 Ơ rô trong năm 2009 và 2010 cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế.
	4/2/2009
	

	40
	Anh
	Áp dụng các biện pháp tạm thời để bảo lãnh các khoản vay và hỗ trợ lãi suất. Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm xanh sẽ được lợi (chương trình này ban đầu dành cho ngành công nghiệp xe hơi-trị giá 3,3 tỷ Đô la), nhưng sau đó sẽ mở rộng ra tất cả các ngành khác. 
	27 /2/2009
	

	41
	Hoa Kỳ 
	Chương trình cấp vốn cho ngành ô tô nhằm ổn định ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ thông qua các khoản vay dành cho General Motors và Chrysler.  Theo chương trình này, Bộ Tài chính Mỹ đồng ý cho General Motors (GM) vay 13,4 tỷ Đô la Mỹ (cấp thành 03 gói) và cho Chrysler vay 4 tỷ Đô la Mỹ.  Bộ Tài chính Mỹ đang đánh giá các đề xuất tái cơ cấu do các hang này nộp vào ngày 17/2/2009 theo các điều kiện của khoản vay dành cho GM và Chrysler.  

Vào ngày 29/12/2008, Bộ Tài chính Mỹ công bố sẽ mua 5 tỷ Đô la Mỹ các loại cổ phiếu ưu đãi từ GMAC LLC với cổ tức 8% trong chương trình hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô trong nước để tăng khả năng tài chính cho ngành này. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đồng ý  cho GM vay 1 tỷ Đô la để GM có thể tham gia chào bán tại GMAC, hỗ trợ GMAC tái cơ cấu thành một công ty tài chính. Vào ngày 16/1/2008, Bộ Tài chính công bố khoản vay 1,5 tỷ Đô la Mỹ trong vòng 5 năm thông qua một Quỹ đặc biệt do Chrysler thành lập để cấp vốn cho hoạt động mua ô tô.  
	19/12/2008
	

	42
	Hoa Kỳ
	Đạo Luật tái đầu tư và phục hồi Hoa Kỳ, quy định các khoản hỗ trợ lên tới 787 tỷ Đô la (5.5% GDP).
	17/2/2009
	

	43
	Uzbekistan
	Gói kích thích “Chương trình hành động chống khủng hoảng giai đoạn 2009-2012", kể cả hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng, cho các công ty xuất khẩu và các ưu đãi xuất khẩu thông qua: tín dụng ưu đãi và hoàn thuế.
	1/2009
	

	44
	Áo
	Chính phủ bảo lãnh và hỗ trợ đầu tư cho ngành ô tô (trị giá 6,8 tỷ Đô la); hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (43 triệu Đô la) cho công nghệ môi trường. 
	...
	

	45
	Trung Quốc
	Gói kích thích cho 10 ngành: ô tô, thép, đóng tàu, hóa dầu, thiết bị chế tạo, công nghệ thông tin, Logistic hiện đại, kim loại đen, dệt may, công nghiệp nhẹ (nhằm điều chỉnh và tăng cường năng lực cho các ngành này).
	25/2/2009
	

	46
	Trung Quốc
	Kế hoạch kích thích (2 năm) trị giá 4000 tỷ Nhân dân tệ (586 tỷ Đô la).
	3 March 2009
	

	47
	Nhật Bản
	Hỗ trợ ngành ô tô: trợ cấp nghiên cứu và phát triển để hỗ trợ xe hơi thế hệ mới; hỗ trợ lương và cấp tín dụng 5 tỷ Đô la Mỹ.
	...
	

	48
	Nhật Bản
	Chính phủ cho các công ty Nhật hoạt động ở nước ngoài vay (5,1 tỷ Đô la Mỹ) thông qua Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). Các khoản vay trong chương trình này sẽ được thực hiện bởi JBIC và các ngân hàng tư nhân, trong đó JBIC cung cấp 60% giá trị các khoản vay với lãi suất thị trường.
(Toyota đã xin vay 2,1 tỷ Đô la).
	4/3/2009
	

	49
	Malaysia
	Hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô (54,2 triệu Đô la) thông qua một quỹ phát triển ngành ô tô; và Chính phủ tài trợ cho chương trình thúc đẩy mua xe mới từ các nhà sản xuất ô tô trong nước. 
	...
	

	50
	Marốc
	Gói cứu trợ cho 03 ngành (phụ tùng ô tô, dệt may, da giầy), gồm hỗ trợ trực tiếp tương đương 20% lực lượng lao động và 80% nghiên cứu và phát triển cho các thị trường mới. 
One year waiver on medium-term credit loans.
	22/2/2009
	

	51
	Bồ Đào Nha
	Dành các khoản vay ưu đãi cho ngành sản xuất xe hơi trong nước (130,4 triệu Đô la).
	2/3/2009
	

	52
	Ru ma ni
	Cấp các khoản vay ưu đãi cho ngành sản xuất xe hơi trong nước (261 triệu Đô la).
	2/3/2009
	

	53
	Tây Ban Nha
	Bảo lãnh và hỗ trợ các khoản vay cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của ngành xe hơi (trị giá 5,2 tỷ đô la Mỹ).
	2/3/2009
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